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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : VKT_5-8 - Vẽ kỹ thuật STC : 5(75,0,0,0,0,0) Lần thi : 3

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : èLớp : 

Ghi 

chú

1 3440000027Trần Quang Hoàng 16/08/1990 5,00 ,00 2,50

2 3440000058Trần Văn Sơn 20/03/1992 ,00 ,00 ,00 CAM

3 3541010028Nguyễn Dũng 20/08/1993 9,00

4 3541010070Lý Thành Nhiều 02/06/1987 6,00

5 3541010105Trần Văn Tính 10/03/1992 8,00

6 3541010200Lưu Trung Nghĩa 19/10/1992 6,00

7 3541010326Nguyễn Viết Sang 01/11/1993 3,50 4,00 3,80

8 3541010371Nguyễn Văn Tăng 01/10/1993 8,00

9 3541010383Hồ Thanh Tuấn 06/11/1992 1,00 ,00 ,50

10 3541010515Nguyễn Văn Sanh 10/08/1993 4,50 ,00 2,30

11 3545010035Nguyễn Ngọc Vũ 23/08/1993 7,00

12 3545010103Nguyễn Duy Phương 15/08/1989 ,00 ,00 ,00 CAM

13 3545010192Lê Minh Tiến 08/07/1992 ,00 ,00 ,00 CAM

14 3545010269Trần Ngọc Chất 01/12/1993 6,00

15 3545010276Lê Xuân Quang 20/11/1991 7,00

16 3545010366Phan Hoài Bảo 04/07/1993 5,00

17 3545010531Trịnh Xuân Vũ 06/08/1992 ,00 ,00 ,00 CAM

18 3545010545Nguyễn Ngọc Mến 03/02/1992 ,00 ,00 ,00 CAM

19 3545010555Đặng Hoàng Thạch 16/03/1993 7,50

20 3545010580Doãn Văn Đông 30/04/1993 7,00

21 3545010663Lê Quốc Hoàng 11/10/1993 6,50
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